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 Quan hệ vuông góc – HH 11

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng: 

[image: image1478.wmf]H

 là VTCP của d nếu giá của  song song hoặc trùng với d.

2. Góc giữa hai đường thẳng: 
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( Giả sử 
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Khi đó: 
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( Nếu a//b hoặc a ( b thì 
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Chú ý: 
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3. Hai đường thẳng vuông góc:
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( Giả sử 
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( Lưu ý: Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

B – BÀI TẬP

Câu 1: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt 
[image: image14.wmf]a

, 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu 
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 và 
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 cùng vuông góc với 
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 thì 
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B. Nếu 
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 và 
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 thì 
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C. Nếu góc giữa 
[image: image24.wmf]a

 và 
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 bằng góc giữa 
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 và 
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 thì 
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D. Nếu 
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 và 
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 cùng nằm trong mp 
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 thì góc giữa 
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 và 
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 bằng góc giữa 
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 và 
[image: image35.wmf]c

.

Hướng dẫn giải:
Chọn B.

Nếu 
[image: image36.wmf]a

 và 
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 cùng vuông góc với 
[image: image38.wmf]c

 thì 
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 và 
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 hoặc song song hoặc chéo nhau.

C sai do:

Giả sử hai đường thẳng 
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 và 
[image: image42.wmf]b

 chéo nhau, ta dựng đường thẳng 
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 là đường vuông góc chung của 
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 và 
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. Khi đó góc giữa 
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 và 
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 bằng với góc giữa 
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 và 
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 và cùng bằng 
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, nhưng hiển nhiên hai đường thẳng 
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 và 
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 không song song.

D sai do: giả sử 
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 vuông góc với 
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 song song với 
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, khi đó góc giữa 
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 bằng 
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, còn góc giữa 
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 bằng 
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Do đó B đúng.

Câu 2: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng 
[image: image63.wmf]a

 và 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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 khi 
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 song song với 
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 (hoặc 
[image: image69.wmf]b

 trùng với
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B. Góc giữa hai đường thẳng 
[image: image71.wmf]a

 và 
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 bằng góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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 thì 
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 song song với 
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C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
Câu 3: Cho tứ diện 
[image: image77.wmf]ABCD

 có hai cặp cạnh đối vuông góc. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Tứ diện có ít nhất một mặt là tam giác nhọn.

B. Tứ diện có ít nhất hai mặt là tam giác nhọn.

C. Tứ diện có ít nhất ba mặt là tam giác nhọn.

D. Tứ diện có cả bốn mặt là tam giác nhọn.

Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
Câu 4: Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề đúng là?

A. Cho hai đường thẳng song song, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đường thẳng thứ hai.

B. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
Theo lý thuyết.

Câu 5: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

A. Nếu đường thẳng 
[image: image78.wmf]a

 vuông góc với đường thẳng 
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 và đường thẳng 
[image: image80.wmf]b

 vuông góc với đường thẳng 
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 thì 
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 vuông góc với 
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B. Cho ba đường thẳng 
[image: image84.wmf], , 
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 vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng 
[image: image85.wmf]d

 vuông góc với 
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 thì 
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 song song với 
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 hoặc 
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C. Nếu đường thẳng 
[image: image90.wmf]a

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image91.wmf]b

 và đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
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 thì 
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 vuông góc với 
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D. Cho hai đường thẳng 
[image: image96.wmf]a

 và 
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 song song với nhau. Một đường thẳng 
[image: image98.wmf]c

 vuông góc với 
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 thì 
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 vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng 
[image: image101.wmf](
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Hướng dẫn giải:
Chọn C. 
Câu 6: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

A. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng

B. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không nằm trong một mặt phẳng thì đồng quy

C. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng

D. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì cùng nằm trong một mặt phẳng

Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
Gọi 
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 là 3 đường thẳng cắt nhau từng đôi một. Giả sử 
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 cắt nhau tại [image: image107.wmf]A

, vì 
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 không nằm cùng mặt phẳng với 
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 cắt 
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 nên 
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 phải đi qua 
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. Thật vậy giả sử 
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 không đi qua [image: image117.wmf]A

 thì nó phải cắt 
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 tại hai điểm 
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 điều này là vô lí, một đường thẳng không thể cắt một mặt phẳng tại hai điểm phân biệt.

Câu 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

B. Nếu đường thẳng 
[image: image122.wmf]a

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image123.wmf]b

 và đường thẳng 
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 vuông góc với đường thẳng 
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 thì 
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 vuông góc với 
[image: image127.wmf]c
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C. Cho hai đường thẳng phân biệt 
[image: image128.wmf]a

 và 
[image: image129.wmf]b

. Nếu đường thẳng c vuông góc với 
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 và 
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 không đồng phẳng.

D. Cho hai đường thẳng 
[image: image135.wmf]a

 và 
[image: image136.wmf]b

 song song, nếu 
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 vuông góc với 
[image: image138.wmf]c

 thì 
[image: image139.wmf]b

 cũng vuông góc với 
[image: image140.wmf]c
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Hướng dẫn giải:
Theo nhận xét phần hai đường thẳng vuông góc trong SGK thì đáp án D đúng.

Câu 8: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì song song với đường thẳng còn lại.

B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.

Hướng dẫn giải:
Theo nhận xét phần hai đường thẳng vuông góc trong SGK thì đáp án D đúng.

Câu 9: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.

Hướng dẫn giải:
Theo nhận xét phần hai đường thẳng vuông góc trong SGK thì đáp án D đúng.

Câu 10: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?


A. Cho hai đường thẳng 
[image: image141.wmf] 
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 song song với nhau. Một đường thẳng 
[image: image142.wmf]c

 vuông góc với 
[image: image143.wmf]a

 thì 
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 vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng
[image: image145.wmf](
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B. Cho ba đường thẳng 
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 vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng 
[image: image147.wmf]d

 vuông góc với 
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 thì 
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 song song với 
[image: image150.wmf]b

 hoặc 
[image: image151.wmf]c

.


C. Nếu đường thẳng 
[image: image152.wmf]a

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image153.wmf]b

 và đường thẳng 
[image: image154.wmf]b

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image155.wmf]c

 thì đường thẳng 
[image: image156.wmf]a

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image157.wmf]c
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D. Nếu đường thẳng 
[image: image158.wmf]a

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image159.wmf]b

 và đường thẳng 
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 song song với đường thẳng 
[image: image161.wmf]c

 thì đường thẳng 
[image: image162.wmf]a

 vuông góc với đường thẳng 
[image: image163.wmf]c

.

Hướng dẫn giải:

Chọn D. Theo định lý-sgk

DẠNG 1: TÍNH GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.

Phương pháp:
Để tính góc giữa hai đường thẳng 
[image: image164.wmf]12
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 trong không gian ta có thể thực hiện theo hai cách

Cách 1. Tìm góc giữa hai đường thẳng 
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 bằng cách chọn một điểm 
[image: image166.wmf]O

 thích hợp ( 
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 thường nằm trên một trong hai đường thẳng).
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Từ 
[image: image169.wmf]O

 dựng các đường thẳng
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 lần lượt song song ( có thể tròng nếu 
[image: image171.wmf]O

 nằm trên một trong hai đường thẳng) với 
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 và 
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. Góc giữa hai đường thẳng 
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chính là góc giữa hai đường thẳng
[image: image175.wmf]12
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Lưu ý 1: Để tính góc này ta thường sử dụng định lí côsin trong tam giác
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Cách 2. Tìm hai vec tơ chỉ phương 
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của hai đường thẳng 
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Khi đó góc giữa hai đường thẳng 
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 xác định bởi 
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Lưu ý 2: Để tính 
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 ta chọn ba vec tơ 
[image: image182.wmf],,
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không đồng phẳng mà có thể tính được độ dài

và góc giữa chúng,sau đó biểu thị các vec tơ 
[image: image183.wmf]12

,

uu

uuruur

 qua các vec tơ 
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 rồi thực hiện các tính toán

Câu 1: Cho tứ diện 
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 có 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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). Số đo góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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A. 
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C. 
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°

.
D. 
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Hướng dẫn giải:
[image: image1373.emf]A
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Chọn C.

Gọi 
[image: image198.wmf]M

, 
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 lần lượt là trung điểm 
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Ta có:
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 là hình thoi.

Gọi 
[image: image203.wmf]O

 là giao điểm của 
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Ta có: 
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[image: image207.wmf]MIO
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 vuông tại 
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Mà: 
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Câu 2: Cho hình hộp 
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 đều có 3 góc nhọn. Góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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 là góc nào sau đây?
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[image: image217.wmf]·

ABC

¢

.
C. 
[image: image218.wmf]·

DBB
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.
D. 
[image: image219.wmf]·
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Hướng dẫn giải:
[image: image1374.emf]B
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Chọn D.

Ta có: 
[image: image220.wmf] // 

ACAC

¢¢

 (tính chất của hình hộp)


[image: image221.wmf](
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 (do giả thiết cho 
[image: image222.wmf]DAC
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 nhọn).

Câu 3: Cho tứ diện đều 
[image: image223.wmf]ABCD

 (Tứ diện có tất cả các cạnh bằng nhau). Số đo góc giữa hai đường thẳng 
[image: image224.wmf]AB

 và 
[image: image225.wmf]CD

 bằng

A. 
[image: image226.wmf]30

°

.
B. 
[image: image227.wmf]45
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.
C. 
[image: image228.wmf]60
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.
D. 
[image: image229.wmf]90

°

.

Hướng dẫn giải:
[image: image1375.emf]C
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Chọn D.

Gọi 
[image: image230.wmf]H

 là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image231.wmf](

)
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.

Gọi 
[image: image232.wmf]E

 là trung điểm 
[image: image233.wmf]CD

 
[image: image234.wmf]BECD
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 (do 
[image: image235.wmf]BCD
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 đều).

Do 
[image: image236.wmf](
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Ta có: 
[image: image237.wmf](
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Câu 17. [1H3-2] Cho tứ diện đều 
[image: image238.wmf]ABCD

, 
[image: image239.wmf]M

 là trung điểm của cạnh 
[image: image240.wmf]BC

. Khi đó 
[image: image241.wmf](
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cos,
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 bằng

A. 
[image: image242.wmf]6
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.
B. 
[image: image243.wmf]2
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.
C. 
[image: image244.wmf]2
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.
D. 
[image: image245.wmf]2
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Hướng dẫn giải:
[image: image1376.emf]D
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Chọn A.

Không mất tính tổng quát, giả sử tứ diện 
[image: image246.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 
[image: image247.wmf]a

.

Gọi 
[image: image248.wmf]H

 là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image249.wmf](
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.

Gọi 
[image: image250.wmf]E

 là trung điểm 
[image: image251.wmf]AC

 
[image: image252.wmf](
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Ta có: 
[image: image253.wmf](
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Do các mặt của tứ diện đều là tam giác đều, từ đó ta dễ dàng tính được độ dài các cạnh của 
[image: image254.wmf]MED

D

: 
[image: image255.wmf]MEa
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, 
[image: image256.wmf]3
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Xét 
[image: image257.wmf]MED

D

, ta có: 
[image: image258.wmf]·
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Từ đó: 
[image: image259.wmf](
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Câu 4: Cho hình chóp 
[image: image260.wmf].

SABCD

 có đáy là hình vuông 
[image: image261.wmf]ABCD

 cạnh bằng 
[image: image262.wmf]a

 và các cạnh bên đều bằng 
[image: image263.wmf]a

. Gọi 
[image: image264.wmf]M

 và 
[image: image265.wmf]N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image266.wmf]AD

 và 
[image: image267.wmf]SD

. Số đo của góc 
[image: image268.wmf](
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 bằng

A. 
[image: image269.wmf]30
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.
B. 
[image: image270.wmf]45
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.
C. 
[image: image271.wmf]60
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.
D. 
[image: image272.wmf]90
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.

Hướng dẫn giải:
[image: image1377.emf]M
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Chọn D.

Gọi 
[image: image273.wmf]O

 là tâm của hình vuông 
[image: image274.wmf]ABCD

 
[image: image275.wmf]O

Þ

 là tâm đường tròn ngoại tiếp của hình vuông 
[image: image276.wmf]ABCD

 (1).

Ta có: 
[image: image277.wmf]SASBSCSDS

===Þ

 nằm trên trục của đường tròn ngoại tiếp hình vuông 
[image: image278.wmf]ABCD

 (2).

Từ (1) và (2) 
[image: image279.wmf](

)

SOABCD
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.

Từ giả thiết ta có: 
[image: image280.wmf] // 

MNSA

 (do 
[image: image281.wmf]MN

 là đường trung bình của 
[image: image282.wmf]SAD

D

). 
[image: image283.wmf](
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Xét 
[image: image284.wmf]SAC

D

, ta có: 
[image: image285.wmf]22222
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 vuông tại 
[image: image286.wmf]S

 
[image: image287.wmf]SASC
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[image: image288.wmf](
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Câu 5: Cho hình chóp 
[image: image289.wmf].

SABCD

 có tất cả các cạnh đều bằng 
[image: image290.wmf]a

. Gọi 
[image: image291.wmf]I

 và 
[image: image292.wmf]J

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image293.wmf]SC

 và 
[image: image294.wmf]BC

. Số đo của góc 
[image: image295.wmf](
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 bằng

A. 
[image: image296.wmf]30
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.
B. 
[image: image297.wmf]45
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.
C. 
[image: image298.wmf]60
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.
D. 
[image: image299.wmf]90
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.

Hướng dẫn giải:
Chọn C.

[image: image1378.emf]Q
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Gọi 
[image: image300.wmf]O

 là tâm của hình vuông 
[image: image301.wmf]ABCD

 
[image: image302.wmf]O
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 là tâm đường tròn ngoại tiếp của hình vuông 
[image: image303.wmf]ABCD

 (1).

Ta có: 
[image: image304.wmf]SASBSCSDS
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 nằm trên trục của đường tròn ngoại tiếp hình vuông 
[image: image305.wmf]ABCD

 (2).

Từ (1) và (2) 
[image: image306.wmf](
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Từ giả thiết ta có: 
[image: image307.wmf] // 

IJSB

 (do 
[image: image308.wmf]IJ

 là đường trung bình của 
[image: image309.wmf]SAB
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[image: image310.wmf](

)

(

)

,,

IJCDSBAB

Þ=

.

Mặt khác, ta lại có 
[image: image311.wmf]SAB
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 đều, do đó 
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Câu 6: Cho tứ diện 
[image: image313.wmf]ABCD

 có 
[image: image314.wmf]ABCD
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. Gọi 
[image: image315.wmf]I

, 
[image: image316.wmf]J

, 
[image: image317.wmf]E

, 
[image: image318.wmf]F

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image319.wmf]AC

, 
[image: image320.wmf]BC

, 
[image: image321.wmf]BD

, 
[image: image322.wmf]AD

. Góc giữa 
[image: image323.wmf](
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 bằng

A. 
[image: image324.wmf]30
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B. 
[image: image325.wmf]45
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C. 
[image: image326.wmf]60
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D. 
[image: image327.wmf]90
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Hướng dẫn giải:
Chọn D.

[image: image1379.emf]P
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Từ giả thiết ta có: 
[image: image328.wmf] //  // 

 //  // 
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 (tính chất đường trung bình trong tam giác)

Từ đó suy ra tứ giác 
[image: image329.wmf]IJEF

 là hình bình hành.

Mặt khác: 
[image: image330.wmf]11
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 là hình thoi 
[image: image331.wmf]IEJF
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 (tính chất hai đường chéo của hình thoi)


[image: image332.wmf](
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Câu 7: Cho hình lập phương 
[image: image333.wmf].
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
[image: image334.wmf]AB
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 và
[image: image335.wmf]DH
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A. 
[image: image336.wmf]45
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B. 
[image: image337.wmf]90
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C. 
[image: image338.wmf]120
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D. 
[image: image339.wmf]60
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Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
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Câu 8: Trong không gian cho hai hình vuông 
[image: image341.wmf]ABCD

 và 
[image: image342.wmf]''

ABCD

 có chung cạnh 
[image: image343.wmf]AB

 và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, lần lượt có tâm 
[image: image344.wmf]O

và 
[image: image345.wmf]'
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
[image: image346.wmf]AB
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 và
[image: image347.wmf]'
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[image: image348.wmf]60
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B. 
[image: image349.wmf]45
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C. 
[image: image350.wmf]120
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D. 
[image: image351.wmf]90
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Hướng dẫn giải:
Chọn D. 
Vì 
[image: image352.wmf]ABCD

 và 
[image: image353.wmf]''
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 là hình vuông nên 
[image: image354.wmf]//';''
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 là hình bình hành 

Mà 
[image: image355.wmf];'
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 là tâm của 2 hình vuông nên 
[image: image356.wmf];'
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 là trung điểm của 
[image: image357.wmf]BD

 và 
[image: image358.wmf]'
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[image: image359.wmf]'
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 là đường trung bình của 
[image: image360.wmf]'
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[image: image361.wmf]'//
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Mặt khác, 
[image: image362.wmf]ADAB
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 nên 
[image: image363.wmf](
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Câu 9: Cho tứ diện 
[image: image364.wmf]ABCD

 có 
[image: image365.wmf]ABACAD
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 và 
[image: image366.wmf]·
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. Gọi 
[image: image367.wmf]I

 và 
[image: image368.wmf]J

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image369.wmf]AB

 và 
[image: image370.wmf].
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 Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
[image: image371.wmf]IJ
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 và 
[image: image372.wmf]CD
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B. 
[image: image374.wmf]90
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C. 
[image: image375.wmf]60
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D. 
[image: image376.wmf]120
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Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
Ta có 
[image: image377.wmf]BAC

 và 
[image: image378.wmf]BAD

 là 2 tam giác đều, 
[image: image379.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image380.wmf]AB

 nên 
[image: image381.wmf]CIDI
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 (2 đường trung tuyến của 2 tam giác đều chung cạnh 
[image: image382.wmf]AB

) nên 
[image: image383.wmf]CID

 là tam giác cân ở 
[image: image384.wmf]I

. Do đó 
[image: image385.wmf].
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Câu 10: Cho hình chóp 
[image: image386.wmf].
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 có 
[image: image387.wmf]SASBSC
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 và 
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
[image: image389.wmf]SB
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 và 
[image: image390.wmf]AC
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D. 
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Hướng dẫn giải:
Chọn D. 
Ta có: 
[image: image395.wmf](
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[image: image396.wmf]ABBCCA
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Do đótam giác 
[image: image397.wmf]ABC

 đều. Gọi 
[image: image398.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image399.wmf]ABC
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Vì hình chóp 
[image: image400.wmf].
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 có 
[image: image401.wmf]SASBSC
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 nên hình chiếu của 
[image: image402.wmf]S

 trùng với 
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Hay 
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Ta có: 
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Suy ra 
[image: image406.wmf]ACSB
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Vậy góc giữa cặp vectơ 
[image: image407.wmf]SB
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 và 
[image: image408.wmf]AC
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 bằng 
[image: image409.wmf]0
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Câu 11: Cho tứ diện
[image: image410.wmf]ABCD

 có 
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 và 
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. Gọi 
[image: image413.wmf]I

 và 
[image: image414.wmf]J

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image415.wmf]AB

 và 
[image: image416.wmf]CD

. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
[image: image417.wmf]AB
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 và 
[image: image418.wmf]IJ
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B. 
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D. 
[image: image422.wmf]45
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Hướng dẫn giải:
[image: image1381.emf]A
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Chọn B. 
Xét tam giác
[image: image423.wmf]ICD

 có 
[image: image424.wmf]J

 là trung điểm đoạn 
[image: image425.wmf]CD
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Ta có: 
[image: image426.wmf](
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Vì tam giác 
[image: image427.wmf]ABC

 có 
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[image: image429.wmf]·
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Nên tam giác 
[image: image430.wmf]ABC

đều. Suy ra: 
[image: image431.wmf]CIAB
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Tương tự ta có tam giác 
[image: image432.wmf]ABD

 đều nên 
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Xét 
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Suy ra 
[image: image435.wmf]IJAB
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. Hay góc giữa cặp vectơ 
[image: image436.wmf]AB
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 và 
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 bằng 
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Câu 12: Cho tứ diện 
[image: image439.wmf]ABCD

 có trọng tâm 
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. Chọn khẳng định đúng?
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Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
[image: image1382.emf]B
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Lại có:
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Từ (1) và (2) ta có điều phải chứng minh.

[image: image1383.emf]S
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Câu 13: Cho tứ diện 
[image: image447.wmf]ABCD

 có hai mặt 
[image: image448.wmf]ABC

 và 
[image: image449.wmf]ABD

 là các tam giác đều. Góc giữa 
[image: image450.wmf]AB

 và 
[image: image451.wmf]CD

 là?
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B. 
[image: image453.wmf]60

°

.

C. 
[image: image454.wmf]90
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D. 
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Hướng dẫn giải:
Chọn C. 
Gọi 
[image: image456.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image457.wmf]AB

 

Vì 
[image: image458.wmf]ABC

 và 
[image: image459.wmf]ABD
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Nên 
[image: image460.wmf]CIAB
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Suy ra 
[image: image461.wmf](
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Câu 14: Cho hình chóp 
[image: image462.wmf].
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 có tất cả các cạnh đều bằng
[image: image463.wmf] 
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. Gọi 
[image: image464.wmf]I

 và 
[image: image465.wmf]J

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image466.wmf]SC

 và 
[image: image467.wmf]BC

. Số đo của góc 
[image: image468.wmf](

)

 , 

IJCD

 bằng:
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Hướng dẫn giải:[image: image1384.emf]C
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Chọn D. 
Gọi 
[image: image473.wmf]O

 là tâm của hình thoi 
[image: image474.wmf]ABCD
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Ta có: 
[image: image475.wmf]//
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Nên góc giữa 
[image: image476.wmf]IJ

 và 
[image: image477.wmf]CD

 bằng góc giữa 
[image: image478.wmf]IJ

 và 
[image: image479.wmf]OJ
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Xét tam giác 
[image: image480.wmf]IOJ
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Nên tam giác 
[image: image482.wmf]IOJ

đều.

Vậy góc giữa 
[image: image483.wmf]IJ

 và 
[image: image484.wmf]CD

 bằng góc giữa 
[image: image485.wmf]IJ

 và 
[image: image486.wmf]OJ


bằng góc 
[image: image487.wmf]·
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Câu 15: Cho hình hộp 
[image: image488.wmf].
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. Giả sử tam giác 
[image: image489.wmf]ABC

¢

 và 
[image: image490.wmf]ADC
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 đều có 3 góc nhọn. Góc giữa hai đường thẳng 
[image: image491.wmf]AC

 và 
[image: image492.wmf]AD
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 là góc nào sau đây?

A. 
[image: image493.wmf]·
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C. 
[image: image495.wmf]·
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D. 
[image: image496.wmf]·
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Hướng dẫn giải:
[image: image1385.emf]1
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Chọn B. 
Ta có: 
[image: image497.wmf]//
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 nên góc giữa hai đường thẳng 
[image: image498.wmf]AC

 và 
[image: image499.wmf]AD
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 là góc giữa hai đường thẳng 
[image: image500.wmf]AC

¢¢

 và 
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bằng góc nhọn 
[image: image502.wmf]·
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 (Vì tam giác 
[image: image503.wmf]ADC
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 đều có 3 góc nhọn

Câu 16: Cho tứ diện đều 
[image: image504.wmf]ABCD

. Số đo góc giữa hai đường thẳng 
[image: image505.wmf]AB

 và 
[image: image506.wmf]CD

 bằng:

A. 
[image: image507.wmf]60
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.
B. 
[image: image508.wmf]30
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.
C. 
[image: image509.wmf]90
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D. 
[image: image510.wmf]45
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Hướng dẫn giải:
Chọn C. 
Gọi 
[image: image511.wmf]G

 là trọng tâm tam giác 
[image: image512.wmf]ABC

.

Vì tứ diện 
[image: image513.wmf]ABCD

 đều nên 
[image: image514.wmf](
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Ta có: 
[image: image515.wmf](
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Vậy số đo góc giữa hai đường thẳng 
[image: image516.wmf]AB

 và 
[image: image517.wmf]CD

 bằng 
[image: image518.wmf]0
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Câu 17: Cho tứ diện 
[image: image519.wmf]ABCD

 có hai cặp cạnh đối vuông góc. Cắt tứ diện đó bằng một mặt phẳng song song với một cặp cạnh đối diện của tứ diện. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Thiết diện là hình chữ nhật.

B. Thiết diện là hình vuông.

C. Thiết diện là hình bình hành.
D. Thiết diện là hình thang.

[image: image1387.emf]A
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Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
Gỉa sử thiết diện là tứ giác 
[image: image520.wmf]MNPQ
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Ta có: 
[image: image521.wmf]//
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 và 
[image: image522.wmf]MNPQ
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 nên 
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 là hình bình hành

Lại có 
[image: image524.wmf]ACBDMQPQ
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Vậy tứ giác 
[image: image525.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật.

Câu 18: Cho tứ diện 
[image: image526.wmf]ABCD

. Chứng minh rằng nếu 
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 thì 
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^

, 
[image: image530.wmf]ADBC
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. Điều ngược lại đúng không? 

Sau đây là lời giải:
Bước 1: 

[image: image531.wmf]...
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image532.wmf]Û
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image537.wmf]ACBD
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Bước 2: 
Chứng minh tương tự, từ 
[image: image538.wmf]..
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 ta được 
[image: image539.wmf]ADBC
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 ta được 
[image: image541.wmf]ABCD
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Bước 3: 
Ngược lại đúng, vì quá trình chứng minh ở bước 1 và 2 là quá trình biến đổi tương đương.

Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu?
A. Sai ở bước 3.
 B. Đúng
C. Sai ở bước 2.
 D. Sai ở bước 1.

Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
Bài giải đúng.

Câu 19: Cho hình chóp 
[image: image542.wmf].
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 và 
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
[image: image545.wmf]SC
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 và 
[image: image546.wmf]AB
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B. 
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D. 
[image: image550.wmf]90
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Hướng dẫn giải:
[image: image1388.emf]1
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Chọn D. 
Ta có: 
[image: image551.wmf](
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Vì 
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Câu 20: Cho hình chóp 
[image: image556.wmf].
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 có đáy là hình vuông 
[image: image557.wmf]ABCD

 cạnh bằng 
[image: image558.wmf]a

 và các cạnh bên đều bằng 
[image: image559.wmf]a

. Gọi 
[image: image560.wmf]M

 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image562.wmf]AD

 và 
[image: image563.wmf]SD

. Số đo của góc 
[image: image564.wmf](
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 bằng:
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Hướng dẫn giải:
Chọn C. 
Ta có: 
[image: image569.wmf]2
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Khi đó: 
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Câu 21: Cho hình lập phương 
[image: image575.wmf]1111
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. Chọn khẳng định sai?
A. Góc giữa 
[image: image576.wmf]AC

 và 
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B. Góc giữa 
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C. Góc giữa 
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 và 
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°

.
D. Góc giữa 
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 và 
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Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
Ta có: 
[image: image588.wmf](
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Do đó: 
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Câu 22: Cho hình lập phương 
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. Gọi 
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Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
Ta có: 
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Câu 23: Cho hình hộp 
[image: image604.wmf].
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 có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai?

A. 
[image: image605.wmf]ACBD
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B. 
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Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
Ta có: 
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Nên đáp án B có thể sai vì chưa có điều kiện của góc 
[image: image620.wmf]·
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Chọn B. 
Câu 24: Cho hình lập phương 
[image: image622.wmf].
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
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Hướng dẫn giải:
Chọn C. 
Ta có: 
[image: image629.wmf]//
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 (do 
[image: image630.wmf]ACGE

 là hình chữ nhật) 
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Câu 25: Cho tứ diện 
[image: image632.wmf]ABCD

 đều cạnh bằng 
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. Gọi 
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 là trung điểm 
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Hướng dẫn giải:
[image: image1393.emf]1
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Chọn C. 
Gọi 
[image: image643.wmf] 
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 là trọng tâm của 
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Trên đường thẳng 
[image: image646.wmf]d

 qua 
[image: image647.wmf]C

 và song song 
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 lấy điểm 
[image: image649.wmf]N

 sao cho 
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Có: 
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Câu 26: Trong không gian cho hai tam giác đều 
[image: image658.wmf]ABC

 và 
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 có chung cạnh 
[image: image660.wmf]AB

 và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
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Hướng dẫn giải:

Chọn C. 
Gọi 
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Kết luận: góc giữa 
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Câu 27: Cho 
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Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
Ta có: 
[image: image686.wmf](
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Câu 28: Cho hình lập phương 
[image: image688.wmf].
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Hướng dẫn giải:
Chọn B. 
[image: image1395.emf]A
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Đặt cạnh của hình lập phương trên là 
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Câu 29: Cho tứ diện 
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
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Hướng dẫn giải:
Ta có 
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Câu 30: Cho hình lập phương 
[image: image720.wmf]1111
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. Góc giữa 
[image: image721.wmf]AC

 và 
[image: image722.wmf]1
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A. 
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.
B. 
[image: image724.wmf]0
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C. 
[image: image725.wmf]0
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.
D. 
[image: image726.wmf]0
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Hướng dẫn giải:
[image: image1397.emf]1
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Vì 
[image: image727.wmf]''//
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 nên góc giữa 
[image: image728.wmf]AC

 và 
[image: image729.wmf]1
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 là 
[image: image730.wmf]·
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Vì tam giác 
[image: image731.wmf]11
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Vậy góc giữa 
[image: image733.wmf]AC

 và 
[image: image734.wmf]1
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 bằng 
[image: image735.wmf]0
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Câu 31: Cho hình chóp 
[image: image736.wmf].
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. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 
[image: image739.wmf]SA
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 và 
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D. 
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Hướng dẫn giải:
[image: image1398.emf]B
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Câu 32: Cho tứ diện đều 
[image: image747.wmf]ABCD

, 
[image: image748.wmf]M

 là trung điểm của cạnh 
[image: image749.wmf]BC
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải:
[image: image1399.emf]C
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Giả sử cạnh của tứ diện là 
[image: image755.wmf]a
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Mặt khác 
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Do có 
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. Suy ra 
[image: image759.wmf](
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Câu 33: Cho tứ diện 
[image: image760.wmf]ABCD

 có 
[image: image761.wmf]AB

 vuông góc với 
[image: image762.wmf]CD

, 
[image: image763.wmf]6
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 là điểm thuộc cạnh 
[image: image765.wmf]BC

 sao cho 
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 song song với 
[image: image768.wmf]AB

 và 
[image: image769.wmf]CD

 lần lượt cắt 
[image: image770.wmf],,,
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 tại 
[image: image771.wmf],,,
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. Diện tích lớn nhất của tứ giác bằng bao nhiêu ?

A. 
[image: image772.wmf]9
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B. 
[image: image773.wmf]11
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C. 
[image: image774.wmf]10

.
D. 
[image: image775.wmf]8
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Hướng dẫn giải:
Xét tứ giác 
[image: image776.wmf]MNPQ
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 là hình bình hành.

Mặt khác, 
[image: image779.wmf]ABCDMQMN
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Do đó, 
[image: image780.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật.

Vì 
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Theo giả thiết 
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Diên tích hình chữ nhật 
[image: image786.wmf]MNPQ
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Ta có 
[image: image788.wmf]9
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Vậy diện tích tứ giác 
[image: image790.wmf]MNPQ

 lớn nhất bằng 9 khi 
[image: image791.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image792.wmf]BC
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Câu 34: Cho tứ diện 
[image: image793.wmf]ABCD

 đều cạnh bằng 
[image: image794.wmf]a

. Gọi 
[image: image795.wmf]O

 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image796.wmf]BCD

. Góc giữa 
[image: image797.wmf]AO

 và 
[image: image798.wmf]CD

 bằng bao nhiêu ?

A. 
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90

.
D. 
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Hướng dẫn giải:
Ta có 
[image: image803.wmf](
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Suy ra 
[image: image805.wmf]AOCD
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Câu 35: Cho tứ diện 
[image: image806.wmf]ABCD

 có 
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. Gọi 
[image: image808.wmf],,,
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 lần lượt là trung điểm của 
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ACBCBDAD

. Góc 
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Hướng dẫn giải:
[image: image1402.emf]E
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Tứ giác 
[image: image815.wmf]IJEF

 là hình bình hành.

Mặt khác 
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Do đó 
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 là hình thoi.

Suy ra 
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Câu 36: Cho tứ diện 
[image: image821.wmf]ABCD

 với 
[image: image822.wmf]·

·

0

3

,60,

2

ACADCABDABCDAD

====

. Gọi 
[image: image823.wmf]j

 là góc giữa 
[image: image824.wmf]AB

 và 
[image: image825.wmf]CD

. Chọn khẳng định đúng ?

A. 
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Hướng dẫn giải:
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Ta có 
[image: image830.wmf](
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Mặt khác 
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Do có 
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. Suy ra 
[image: image833.wmf]cos
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Câu 37: Trong không gian cho hai hình vuông 
[image: image834.wmf]ABCD

 và 
[image: image835.wmf]''
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 có chung cạnh 
[image: image836.wmf]AB

 và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, lần lượt có tâm 
[image: image837.wmf]O

 và 
[image: image838.wmf]'
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. Tứ giác 
[image: image839.wmf]''
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 là hình gì?

A. Hình bình hành.
B. Hình vuông.
C. Hình thang.
D. Hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:
Tứ giác 
[image: image840.wmf]''
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 là hình bình hành. Lại có: 
[image: image841.wmf](
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Vậy tứ giác 
[image: image842.wmf]''
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 là hình chữ nhật.

Câu 38: Cho tứ diện 
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 có 
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[image: image845.wmf],

IJ

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image846.wmf]BC

 và 
[image: image847.wmf]AD

). Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là :

A. 
[image: image848.wmf]0
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B. 
[image: image849.wmf]0
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C. 
[image: image850.wmf]0
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D. 
[image: image851.wmf]0
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Hướng dẫn giải:
[image: image1404.emf]A
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Gọi M là trung điểm của AC. 
 Góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng góc giữa hai đường thẳng MI và MJ.

 Tính được: 
[image: image852.wmf]22
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Từ đó suy ra số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD là: 
[image: image853.wmf]0
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Câu 38: Cho tứ diện 
[image: image854.wmf]ABCD

 với 
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. Gọi 
[image: image856.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image857.wmf]AB

 và 
[image: image858.wmf]CD

. Góc giữa 
[image: image859.wmf]PQ

 và 
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 là?
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B. 
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C. 
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Hướng dẫn giải:
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Câu 39: Cho hai vectơ 
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. Gọi 
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 là góc giữa hai vectơ 
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. Chọn 
khẳng định đúng?
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Do đó: 
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Câu 40: Cho tứ diện 
[image: image876.wmf]ABCD
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Chọn đáp án C. 
Câu 41: Trong không gian cho tam giác 
[image: image883.wmf]ABC

 có trọng tâm 
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. Chọn hệ thức đúng?
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Hướng dẫn giải:
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Cách 2: Ta có:
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Tương tự ta suy ra được
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Chọn đáp án D. 
Cách 3: Chuẩn hóa giả sử tam giác 
[image: image892.wmf]ABC

đều có cạnh là 
[image: image893.wmf]1.

 Khi đó
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Chọn đáp án D. 
Câu 42: Trong không gian cho tam giác 
[image: image895.wmf]ABC

. Tìm 
[image: image896.wmf]M

 sao cho giá trị của biểu thức 
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A. 
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 là trọng tâm tam giác 
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B. 
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 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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C. 
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 là trực tâm tam giác 
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D. 
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 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
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Hướng dẫn giải:
Gọi 
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 là trọng tâm tam giác 
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Dấu bằng xảy ra 
[image: image910.wmf].
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Vậy 
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 với 
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 là trọng tâm tam giác 
[image: image913.wmf].
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Chọn đáp án A. 
Câu 43: Cho hai vectơ 
[image: image914.wmf],
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. Độ dài vectơ 
[image: image916.wmf]ab
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 bằng?

A. 
[image: image917.wmf]25.


B. 
[image: image918.wmf]616
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C. 
[image: image919.wmf]9.


D. 
[image: image920.wmf]618

.

Hướng dẫn giải:
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Câu 44: Cho tứ diện 
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. Trong các 
mặt của tứ diện đó:

A. Tam giác 
[image: image925.wmf]ABD

 có diện tích lớn nhất.
B. Tam giác 
[image: image926.wmf]BCD

 có diện tích lớn nhất.

C. Tam giác 
[image: image927.wmf]ACD

 có diện tích lớn nhất.
D. Tam giác 
[image: image928.wmf]ABC

 có diện tích lớn nhất.

Hướng dẫn giải:
[image: image1406.emf]H
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Tam giác 
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 nên diện tích 
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Diện tích tam giác 
[image: image936.wmf]BCD
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Tam giác 
[image: image938.wmf]ABC

 có 
[image: image939.wmf],2,3
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 nên tam giác 
[image: image940.wmf]ABC

 vuông tại 
[image: image941.wmf]A

. Diện tích tam giác 
[image: image942.wmf]ABC
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Vậy diện tích tam giác 
[image: image944.wmf]ABC

 lớn nhất.

Câu 45: Cho hai vectơ 
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[image: image946.wmf]4;3;.10

===

rrrr

abab

. Xét hai vectơ 
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. Gọi α là góc giữa hai vectơ 
[image: image949.wmf],
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Hướng dẫn giải:
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Câu 46: Cho tam giác 
[image: image958.wmf]ABC

có diện tích 
[image: image959.wmf]S

. Tìm giá trị của 
[image: image960.wmf]k

 thích hợp thỏa mãn: 
[image: image961.wmf](
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A. 
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C. 
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[image: image964.wmf]1

=

k

.

Hướng dẫn giải:
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Chọn C. 
Câu 47: Cho tứ diện 
[image: image967.wmf]ABCD

 có hai mặt 
[image: image968.wmf]ABC

 và 
[image: image969.wmf]ABD

 là các tam giác đều 

a) Khẳng định nào sau đây đúng nhất.


A. AB và CD chéo nhau


B. AB và CD vuông góc với nhau


C. AB và CD đồng phẳng


D. AB và CD cắt nhau
b) Gọi 
[image: image970.wmf],,,

MNPQ

 lần lượt là trung điểm các cạnh 
[image: image971.wmf],,,

ACBCBDDA

. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất? 

Chứng minh 
[image: image972.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật.


A. 
[image: image973.wmf]MNPQ

 là hình vuông


B. 
[image: image974.wmf]MNPQ

 là hình bình hành


C. 
[image: image975.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật
D. 
[image: image976.wmf]MNPQ

 là hình thoi
Hướng dẫn giải:
a) Đặt 
[image: image977.wmf]===
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Ta có 
[image: image978.wmf](
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Vậy 
[image: image981.wmf]^
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b) Ta có 
[image: image982.wmf]PP
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[image: image983.wmf]22
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 nên tứ giác 
[image: image984.wmf]MNPQ

 là hình bình hành.

Lại có 
[image: image985.wmf]ì
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[image: image986.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật.

Câu 48: Cho hình chóp 
[image: image987.wmf].
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[image: image988.wmf]===

SASBSCa

 và 
[image: image989.wmf]2
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. Tính góc giữa hai đường thẳng 
[image: image990.wmf]AB

 và 
[image: image991.wmf]SC
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Hướng dẫn giải:
Gọi 
[image: image996.wmf],,
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image997.wmf],,
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, khi đó 
[image: image998.wmf]P
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Đặt 
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[image: image1001.wmf]MNP

 có


[image: image1002.wmf](

)

222

cos  1

2.

+-

=

MNMPNP

MNMP

j

.

Ta có 
[image: image1003.wmf]2
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.Trong tam giác 
[image: image1008.wmf]PBS

 theo công thứ tính đường trung tuyến ta có 
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Thay 
[image: image1010.wmf],,
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[image: image1011.wmf](
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[image: image1013.wmf](
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Câu 49: Cho hình chóp 
[image: image1014.wmf].
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 có đáy 
[image: image1015.wmf]ABCD

 là hình thoi, 
[image: image1016.wmf]=
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 và 
[image: image1017.wmf]^
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a) Tính góc giữa hai đường thẳng 
[image: image1018.wmf]SD

 và 
[image: image1019.wmf]BC

.
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image1023.wmf](
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b) Gọi 
[image: image1024.wmf],
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 lần lượt là các điểm thuộc 
[image: image1025.wmf]SB

 và 
[image: image1026.wmf]SD

 sao cho 
[image: image1027.wmf]P
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. Chứng minh góc giữa 
[image: image1028.wmf]AC

 và 
[image: image1029.wmf]IJ

 không phụ thuộc vào vị trí của 
[image: image1030.wmf]I

 và 
[image: image1031.wmf]J
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Hướng dẫn giải:
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[image: image1036.wmf](
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Câu 50: Cho hai tam giác cân 
[image: image1038.wmf]ABC

 và 
[image: image1039.wmf]DBC

 có chung cạnh đáy 
[image: image1040.wmf]BC

 nằm trong hai mặt phẳng khác nhau.

a) Khẳng định nào sau đây là đúng nhất? 


A. 
[image: image1041.wmf]^

ADBC




B. AD cắt BC



C. AD và BC chéo nhau


D. Cả A, B, C đều đúng
b) Gọi 
[image: image1042.wmf],
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 là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng 
[image: image1043.wmf]AB

 và 
[image: image1044.wmf]DB

 sao cho 
[image: image1045.wmf],
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. Tính góc giữa hai đường thẳng 
[image: image1046.wmf]MN

 và 
[image: image1047.wmf]BC

.


A. 
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Hướng dẫn giải:
[image: image1409.emf]D
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a) Gọi 
[image: image1052.wmf]P

 là trung điểm của 
[image: image1053.wmf]BC

, thì các tam giác 


[image: image1054.wmf]ABC

và 
[image: image1055.wmf]DBC

 cân nên 
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Ta có 
[image: image1057.wmf](
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Vậy 
[image: image1058.wmf]^
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b) Ta có 
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[image: image1061.wmf]Þ=
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suy ra 
[image: image1062.wmf](
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Câu 51: Cho hình hộp thoi 
[image: image1063.wmf].''''
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 có tất cả các cạnh đều bằng 
[image: image1064.wmf]a

 và 
[image: image1065.wmf]·
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.Tính góc giữa hai đường thẳng AC và B’D’.
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Hướng dẫn giải:
HS tự giải.

Câu 52: Cho tứ diện 
[image: image1070.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image1071.wmf],
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 lần lượt là trung điểm các cạnh 
[image: image1072.wmf]BC

 và 
[image: image1073.wmf]AD

. Cho biết 
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[image: image1075.wmf]3
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. Tính góc giữa hai đường thẳng 
[image: image1076.wmf]AB

 và 
[image: image1077.wmf]CD
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Hướng dẫn giải:
Gọi 
[image: image1082.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image1083.wmf]AC
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Áp dụng định lí côsin cho tam giác 
[image: image1086.wmf]OMN

 ta có 
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Vậy 
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Câu 53: Cho tứ diện 
[image: image1090.wmf]ABCD

 có 
[image: image1091.wmf],,
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a)Khẳng định nào sau đây là đúng nhất.


A. các đoạn nối trung điểm các cặp cạnh đối thì vuông góc với hai cạnh đó


B. các đoạn nối trung điểm các cặp cạnh đối thì không vuông góc với hai cạnh đó


C. các đoạn nối trung điểm các cặp cạnh đối thì có thể vuông góc có thể không vuông góc với hai cạnh đó


D. cả A, B, C đều sai

[image: image1411.emf]D'

B'

C'

B

A

D

C

A'

b) Tính góc giữa hai đường thẳng 
[image: image1092.wmf]AC

 và 
[image: image1093.wmf]BD

.
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Hướng dẫn giải:
Gọi 
[image: image1098.wmf],,
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image1099.wmf],,
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a) Do hai tam giác 
[image: image1100.wmf]ACD

 và 
[image: image1101.wmf]BCD

 có 
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 chung và 
[image: image1103.wmf],
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 nên chúng bằng nhau, suy ra 
[image: image1104.wmf]=
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Vậy tam giác 
[image: image1105.wmf]MCD

 cân tại 
[image: image1106.wmf]M

 và có trung tuyến 
[image: image1107.wmf]MN

 nên 
[image: image1108.wmf]^
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Tương tự 
[image: image1109.wmf]^
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Chứng minh tương tự cho hai cặp cạnh đối còn lại.

b) Ta có 
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Theo công thức tính đường trung tuyến ta có 
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Tương tự 
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Áp dụng định lí cô sin cho tam giác 
[image: image1114.wmf]PMN
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Vậy 
[image: image1116.wmf](
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DẠNG 2:  CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Phương pháp:

Để chứng minh 
[image: image1117.wmf]12

dd

^

 ta có trong phần này ta có thể thực hiện theo các cách sau:

· Chứng minh 
[image: image1118.wmf]12
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 ta chứng minh 
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 trong đó 
[image: image1120.wmf]12
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 lần lượt là các vec tơ chỉ phương của 
[image: image1121.wmf]1
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 và 
[image: image1122.wmf]2
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· Sử dụng tính chất 
[image: image1123.wmf]bc
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· Sử dụng định lí Pitago hoặc xác định góc giữa 
[image: image1124.wmf]12
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 và tính trực tiếp góc đó.

· Tính độ dài đoạn thẳng, diện tích của một đa giác

· Tính tích vô hướng…

Câu 1: Cho hình hộp 
[image: image1125.wmf].
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 có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có thể sai?
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C. 
[image: image1128.wmf]ABDC
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D. 
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Hướng dẫn giải:
Chọn B.

[image: image1412.emf]H
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Chú ý: Hình hộp có tất cả các cạnh bằng nhau còn gọi là hình hộp thoi.

A đúng vì:
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B sai vì:

C đúng vì: 
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D đúng vì: 
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Câu 2: Cho tứ diện 
[image: image1133.wmf]ABCD

. Chứng minh rằng nếu 
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 thì 
[image: image1135.wmf]ABCD
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, 
[image: image1136.wmf]ACBD
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, 
[image: image1137.wmf]ADBC
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. Điều ngược lại đúng không?

Sau đây là lời giải:
Bước 1: 
[image: image1138.wmf]..
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 EMBED Equation.3 [image: image1139.wmf]Û


[image: image1140.wmf](
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[image: image1143.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image1144.wmf]ACBD
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Bước 2: Chứng minh tương tự, từ 
[image: image1145.wmf]AB
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 ta được 
[image: image1146.wmf]ADBC
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 và 
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 ta được 
[image: image1148.wmf]ABCD
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Bước 3: Ngược lại đúng, vì quá trình chứng minh ở bước 1 và 2 là quá trình biến đổi tương đương.

Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu?

A. Đúng.
B. Sai từ bước 1.
C. Sai từ bước 1.
D. Sai ở bước 3.

Hướng dẫn giải:
Chọn A.

Câu 4: Cho tứ diện 
[image: image1149.wmf]ABCD

 có 
[image: image1150.wmf]AB

 vuông góc với 
[image: image1151.wmf]CD

. Mặt phẳng 
[image: image1152.wmf](
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 song song với 
[image: image1153.wmf]AB

 và 
[image: image1154.wmf]CD

 lần lượt cắt 
[image: image1155.wmf], , , 
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 tại 
[image: image1156.wmf], , , 

MNPQ

. Tứ giác 
[image: image1157.wmf]MNPQ

 là hình gì?

A. Hình thang.

B. Hình bình hành.

C. Hình chữ nhật.

D. Tứ giác không phải là hình thang.

Hướng dẫn giải:
Chọn C. 
[image: image1413.emf]E
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Ta có: 
[image: image1158.wmf](
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Tương tự ta có: 
[image: image1159.wmf]//,//,//D

MNCDNPABQPC

.

Do đó tứ giác 
[image: image1160.wmf]MNPQ

 là hình bình hành

 lại có 
[image: image1161.wmf](
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Vậy tứ giác 
[image: image1162.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật.

Câu 5: Cho tứ diện đều 
[image: image1163.wmf]ABCD

 có cạnh bằng 
[image: image1164.wmf]a

. Gọi 
[image: image1165.wmf],,,,
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image1166.wmf],,,
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 và 
[image: image1167.wmf]AC
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a) Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?


A. 
[image: image1168.wmf],
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B. 
[image: image1169.wmf],
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C. MN chéo RP; MN chéo RQ
D. Cả A, B, C đều sai
b) Tính góc của hai đường thẳng AB và CD?


A. 
[image: image1170.wmf](
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải:
a) Ta có 
[image: image1174.wmf]3
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[image: image1175.wmf]MCD

 cân tại 
[image: image1176.wmf]M

, do đó 
[image: image1177.wmf]^
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Lại có 
[image: image1178.wmf]Þ^
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b) Tương tự ta có 
[image: image1179.wmf]^
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Trong tam giác vuông 
[image: image1180.wmf]PDQ

 ta có


[image: image1181.wmf]2

2

2

222

3

222

æö

æö

=-=-=

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

aaa

QPQDDP

Ta có :


[image: image1182.wmf]22
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Do đó tam giác 
[image: image1183.wmf]RPQ

 vuông tại 
[image: image1184.wmf]R
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Vì vậy 
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Câu 6: Trong không gian cho hai tam giác đều 
[image: image1187.wmf]ABC

 và 
[image: image1188.wmf]ABC
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 có chung cạnh 
[image: image1189.wmf]AB

 và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi 
[image: image1190.wmf], , , 

MNPQ

 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image1191.wmf], , 
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 và 
[image: image1192.wmf]CA
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. Tứ giác 
[image: image1193.wmf]MNPQ

 là hình gì?

A. Hình bình hành.
B. Hình chữ nhật.
C. Hình vuông.
D. Hình thang.

Hướng dẫn giải:
[image: image1415.emf]J
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Chọn B. 
Vì 
[image: image1194.wmf], , , 
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 nên dễ thấy tứ giác 
[image: image1195.wmf]MNPQ

 là hình bhình hành.

Gọi 
[image: image1196.wmf]H

 là trung điểm của 
[image: image1197.wmf]AB
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Vì hai tam giác 
[image: image1198.wmf]ABC

 và 
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 nên 
[image: image1200.wmf]CHAB

CHAB

^

ì

í

¢

^

î

 

Suy ra 
[image: image1201.wmf](
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Ta có: 
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Vậy tứ giác 
[image: image1204.wmf]MNPQ

là hình chữ nhật.

Câu 7: Cho hình chóp 
[image: image1205.wmf].
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[image: image1206.wmf],2
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Tam giác 
[image: image1207.wmf]SAB

 vuông can tại 
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( 
[image: image1211.wmf]M

 khác 
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 và 
[image: image1213.wmf]D
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 và song sog với 
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 là hình gi?.


A. 
[image: image1220.wmf]MNPQ

 là hình thang vuông.
B. 
[image: image1221.wmf]MNPQ

 là hình vuông.


C. 
[image: image1222.wmf]MNPQ

 là hình chữ nhật.
D. 
[image: image1223.wmf]MNPQ

 là hình bình hành.
b)Tính diện tích của 
[image: image1224.wmf]MNPQ
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Hướng dẫn giải:
a) Ta có 
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Dễ thấy 
[image: image1234.wmf]PPP

MNPQABCD

 nên 
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 là hình bình hành

Lại có 
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Vậy 
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 là hình thang vuông.

b) Ta có 
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Câu 8: Cho hình lập phương 
[image: image1243.wmf].''''
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 cạnh 
[image: image1244.wmf]a

. Trên các cạnh 
[image: image1245.wmf]DC

 và 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

a) Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. 
[image: image1250.wmf]'''
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B. AC’ cắt B’D’



C. AC’và B’D’ đồng phẳng
D. Cả A, B, C đều đúng
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b) khẳng định nào sau đây là đúng ?.


A. 
[image: image1251.wmf]'
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B. AC’ và MN cắt nhau



C. AC’ và MN đồng phẳng



D. Cả A, B, C đều đúng
Hướng dẫn giải:
Đặt 
[image: image1252.wmf]',,
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Từ đó ta có 
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Vậy 
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Câu 9: Cho tứ diện 
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. Biết 
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Hướng dẫn giải:
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Gọi 
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Từ (1), (2) 
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Từ đó ta có: 
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Chọn D
Câu 10: Trong không gian cho ba điểm 
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Hướng dẫn giải:
Chọn A. 
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Câu 11: Cho hình lập phương 
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Chọn B. 
Ta có 
[image: image1298.wmf]..

ABEGABAC

=

uuuruuuruuuruuur

, mặt khác 
[image: image1299.wmf]ACABAD

=+

uuuruuuruuur

.

Suy ra 
[image: image1300.wmf](

)

22

...

ABEGABACABABADABABADa

==+=+=

uuuur

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur


Câu 12: Cho tứ diện 
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 và 
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. Biết 
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Hướng dẫn giải:
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Kẻ 
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Lại có 
[image: image1321.wmf](

)

(

)

,,90

ACBDPNPMNPM

===°

uuuuuur

 suy ra 
[image: image1322.wmf]MNP

ÞD

 vuông tại 
[image: image1323.wmf]P

.

Vậy 
[image: image1324.wmf]22

10

2

a

MNPNPM

=+=

.

Câu 13: Cho tứ diện 
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 trong đó 
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Chọn C. 
Thiết diện 
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Ta có
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